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CHỦ ĐỀ 11 
THỦ ĐÔ-BÁC HỒ
Thời gian: 2 tuần

Thực hiện từ 28/4/2025 đến 09/5/2025
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
- Phát triển cơ tay và chân thông qua các trò chơi vận động có luật (MT27)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)

* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- Làm quen với một số công việc của người lớn (MT30)

* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Biết được cách xử lý khi bị lạc, kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm (MT47)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc (MT60)

- Biết một số lễ hội đặc sắc, đặc trưng của vùng miền, địa phương (MT77)
- Biết được một số đặc điểm nổi bật về Bác và quê hương của Bác (MT80)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (MT106)
- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT119)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt (MT130)

- Biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu (MT131)
- Thể hiện tình cảm yêu thương Bác Hồ (MT133)
V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:
- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT160)
- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (MT169)
MẠNG CHỦ ĐỀ




Chủ đề: THỦ ĐÔ-BÁC HỒ (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Thời gian: Từ 28/4/2025 -> 02/5/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 6, Tay 6, Bụng 4, Chân 5, Bật 4



	
	- Bật liên tục qua các chướng ngại vật (MT5)
	- Bật qua vật cản 15 – 20cm.
- Bật liên tục vào vòng.
- Bật liên tục qua 3-4 chướng ngại vật.
- Bật liên tục qua 5 chướng ngại vật theo trò chơi.
	- TDGH: Bật qua chướng ngại vật, lăn bóng trong đường hẹp
- TCVĐ: Chạy đổi chỗ; Đổi khăn

	
	- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)
	- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, …).
- Biết và không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ bị béo phì.

- Biết và không ăn những món ăn nguội lạnh, ôi thiu, những thức ăn không hợp vệ sinh.

	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Làm quen với một số công việc của người lớn (MT30)
	- Làm quen với công việc rửa ca, úp ca, giặt khăn, trải nệm gối, lau kệ đồ chơi…
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Rửa ca cốc
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.



	
	- Biết được cách xử lý khi bị lạc, kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm (MT47)
	- Biết kêu cứu ngay khi gặp trường hợp khẩn cấp hoặc chạy khỏi nơi nguy hiểm.

- Biết kêu cứu, nói được tên ba mẹ và số điện thoại khi bị lạc.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ như: Kẹt tay, chân vào đồ vật nào đó, ngã, đuối nước, động vật cắn, ông đốt, tai nạn liên quan đến giao thông, vật sắc nhọn, các hột hột hạt làm ngạt thở, điện giật...
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết một số lễ hội đặc sắc, đặc trưng của vùng miền, địa phương (MT77)

	- Cháu biết tên gọi, ý nghĩa của số lễ hội đặc sắc, đặc trưng của vùng miền, địa phương, quê hương của bé.
	- HĐKP: Thủ đô Hà Nội


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT119)

	- Hướng viết của các nét chữ.

- Tô, đồ các nét chữ cái đã học, các chữ cái đã học.
- Thực hiện vở bé tập tô.
	- LQCV: S, X (tiết 2)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thể hiện tình cảm yêu thương Bác Hồ (MT133)
	- Cháu biết kính yêu Bác Hồ.


	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần


	
	- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt (MT130)
	- Nhận biết và thể hiện cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, cô giáo…)

- Thể hiện tình cảm với thiên nhiên, cảnh đẹp quê hương, con vật.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình, Bán hàng (các gian hàng đặc sản địa phương Thủ đô Hà Nội).
* XD: Xây công viên 
* TN: Làm đồng hồ, nhẫn, dây chuyền bằng lá cây, cọng khoai mì.


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT160)
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẽ đẹp trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, đồ dùng, đồ chơi.

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như: Tạo hình, âm nhạc.
	- TH: Vẽ theo ý thích (trg 33)
- HĐVC:
* NT: Vẽ, tô màu danh lam thắng cảnh Hà Nội (Hồ Gươm, chùa Một Cột), làm Album về Thủ đô Hà Nội.


	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.

	- GDÂN: Bài hát “Yêu Hà Nội”




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Thời gian: Từ 28/4/2025 -> 02/5/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(28/4/2025)
	Thứ ba

(29/4/2025)
	Thứ tư (30/4/2025)
	Thứ năm

(01/5/2025)
	Thứ sáu

(02/5/2025)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về Thủ đô Hà Nội.

- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp động tác: Thở 6, Tay 6, Bụng 4, Chân 5, Bật 4



	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây sa kê

- TC: Chạy đổi chỗ
	- Quan sát cây mít 

- TC: Đổi khăn
	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5
	- Đi dạo, chăm sóc cây

-TC: Chạy đổi chỗ

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật qua chướng ngại vật, lăn bóng trong đường hẹp

VĐT: Tay, chân (L1)
- HĐKP: Thủ đô Hà Nội
	- Thể dục giờ học:  Bật qua chướng ngại vật, lăn bóng trong đường hẹp

VĐT: Tay, chân (L2)
- Tạo hình: Vẽ theo ý thích (trg33)

	
	
	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Yêu Hà Nội” (L2)

- Làm quen chữ viết: S, X (tiết 2)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Gia đình, Bán hàng (các gian hàng đặc sản địa phương Thủ đô Hà Nội).

* XD: Xây công viên

* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Chơi trò chơi với chữ cái, chữ số. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* TV: Xem tranh truyện có chữ to về Thủ đô Hà Nội.

* NT: Vẽ, tô màu danh lam thắng cảnh Hà Nội (Hồ Gươm, chùa Một Cột), làm Album về Thủ đô Hà Nội.

* TN: Làm đồng hồ, nhẫn, dây chuyền bằng lá cây, cọng khoai mì.



	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi “Đổi khăn”
- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Dạy thao tác “Rửa ca cốc”
- Làm quen Tiếng Anh
	
	
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.



Chủ đề: THỦ ĐÔ-BÁC HỒ (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: BÁC HỒ KÍNH YÊU
Thời gian: Từ 05/5/2025 -> 09/5/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập thể dục kết hợp bài hát “ Yêu Hà Nội ”


	
	- Phát triển cơ tay và chân thông qua các trò chơi vận động có luật (MT27)

	- Cháu tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi nhằm phát triển cơ tay và chân. 
	- TDGH: Bật liên tục qua 5 chướng ngại vật, theo trò chơi “Đổi khăn”
- TCVĐ: Nhảy xa; Gà đuổi cóc

	
	- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe (MT34)
	- Cháu biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, …).
- Biết và không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ bị béo phì.

- Biết và không ăn những món ăn nguội lạnh, ôi thiu, những thức ăn không hợp vệ sinh.

	* Nhận biết:
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	
	- Làm quen với một số công việc của người lớn (MT30)
	- Làm quen với công việc rửa ca, úp ca, giặt khăn, trải nệm gối, lau kệ đồ chơi…
	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Rửa ca cốc
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.



	
	- Biết được cách xử lý khi bị lạc, kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm (MT47)
	- Biết kêu cứu ngay khi gặp trường hợp khẩn cấp hoặc chạy khỏi nơi nguy hiểm.

- Biết kêu cứu, nói được tên ba mẹ và số điện thoại khi bị lạc.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ như: Kẹt tay, chân vào đồ vật nào đó, ngã, đuối nước, động vật cắn, ông đốt, tai nạn liên quan đến giao thông, vật sắc nhọn, các hột hột hạt làm ngạt thở, điện giật...

	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số đặc điểm nổi bật về Bác và quê hương của Bác (MT80)
	- Biết đươc các đặc điểm nổi bật về Bác và quê hương của Bác.
	- HĐKP: Bác Hồ
- HĐNT: Thử nghiệm “Tạo ra bọt biển”

	
	- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc (MT60)
	- Biết so sánh và sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

  - Nhận ra qui tắc sắp xếp theo mẫu và sao chép lại.

  - Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	- LQVT: Sắp xếp theo quy tắc (trg42)

- HĐVC:
* HT: Sao chép từ theo chủ đề, đôminô

* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (MT106)
	Điều chỉnh được cường độ giọng nói phù hợp với nhu cầu giao tiếp.

- Các hành vi, thái độ tôn trọng người khác trong giao tiếp.
	- LQVH: Thơ “Ảnh Bác”


	
	- Có một số hành vi như người đọc sách (MT114)
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Làm quen với cách đọc sách từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT119)
	- Hướng viết của các nét chữ.

- Tô, đồ các nét chữ cái đã học, các chữ cái đã học.
- Thực hiện vở bé tập tô.
	- LQCV: S, X (tiết 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thể hiện tình cảm yêu thương Bác Hồ (MT133)
	- Cháubiết kính yêu Bác Hồ.


	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
	- Biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu (MT131)
	- Biết thể hiện tình yêu của mình với quê hương đất nước, con người và với Bác Hồ kính yêu.
	- HĐVC:
* PV: Gia đình, bán hàng 
* XD: Xây Lăng bác Hồ
* TN: Cắm hoa 


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (MT169)
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.
	- TH: Vẽ vườn hoa lăng Bác (trang 32)
- THNTH: Chơi theo chủ đề

- HĐVC:
* NT: Làm thiệp tặng sinh nhật Bác


	
	- Hát vận động phù hợp theo lứa tuổi (MT167)
	- Hát vận động các bài hát phù hợp lứa tuổi và các chủ đề trong năm.
	- GDÂN: Bài hát “Nhớ ơn Bác”




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: BÁC HỒ KÍNH YÊU
Thời gian: Từ 05/5/2025 -> 09/5/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(05/5/2025)
	Thứ ba

(06/5/2025)
	Thứ tư (07/5/2025)
	Thứ năm

(08/5/2025)
	Thứ sáu

(09/5/2025)

	Đón trẻ
	-  Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác

- Cháu chơi ở các góc

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp bài hát “ Yêu Hà Nội ”


	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây xoài 
- TC: Nhảy xa

	- Quan sát cây  nhãn
- TC: Gà đuổi cóc


	- Thí nghiệm “Tạo ra bọt biển”
- TC: Nhảy xa
	- Quan sát cây đu đủ
- TC: Gà đuổi cóc

	- Đi dạo, chăm sóc thiên nhiên
- TC : Nhảy xa

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục qua 5 chướng ngại vật theo trò chơi “Đổi khăn”
VĐT: Chân (L1)

- Khám phá xã hội: Bác Hồ

	- Thể dục giờ học:  Bật liên tục qua 5 chướng ngại vật theo trò chơi “Đổi khăn”
VĐT: Chân (L2)

- Tạo hình: Vẽ vườn hoa lăng Bác (trang 32)

	- Làm quen với toán: Sắp xếp theo quy tắc (trang 42)


	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Nhớ ơn Bác” (L1)

- Làm quen văn học: Thơ “Ảnh Bác”

	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Nhớ ơn Bác” (L2)

- Làm quen chữ viết: S, X (tiết 3)

	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Gia đình, bán hàng

      - BTLNT: Làm bánh mì Pate 

* XD: Xây Lăng Bác Hồ 

* HT: Sao chép từ theo chủ đề, đôminô. Chơi các trò chơi trên máy tính.
* TV: Xem tranh truyện có chữ to về Bác Hồ 

* NT: Làm thiệp tặng sinh nhật Bác

* TN: Cắm hoa


	Hoạt động chiều
	- HDTC:  Gà đuổi cóc

- Thể dục nhịp điệu
	- Thao tác vệ sinh: Ôn thao tác “Rửa ca cốc”
- Làm quen Tiếng Anh


	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy

	- THNTH: Chơi theo chủ đề

- Làm quen Tiếng Anh


	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương
Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2025
PHT duyệt


	Ngày 14 tháng 4 năm 2025
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh



THỦ ĐÔ-BÁC HỒ


2 tuần, từ: 28/4/2025 -> 09/5/2025











THỦ ĐÔ HÀ NỘI


(Tuần 1: 28/4->02/5/2025)





BÁC HỒ KÍNH YÊU


(Tuần 2: 05/5->09/5/2025)
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